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Hình thức thi Thứ Ngày Giờ Phòng thi

Số

ph thi

NHÓM 15-01

TOÁN Đại số tuyến tính 15-01 51 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 7h00 B3-103 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-01 48;47;47 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-101;103;201 3

TOÁN Giải tích thực nhiều biến 15-01 49 Vấn đáp Bảy 11/6/2016 13h00 B3-206 1

GDCT Pháp luật đại cương 15-01 59 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-202 1

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-01 38;31+7 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-101;103 2

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-01 51 Trắc nghiệm Ba 21/6/2016 13h00 B2-304 1

NHÓM 15-03

TOÁN Lý thuyết nhóm 15-03 23 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B1-306 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-03 57;56 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B2-301;302 2

TOÁN Đại số tuyến tính 1 15-03
45;

40+2+3
Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-401;403 2

TOÁN Giải tích chuyên ngành 2 15-03 34;33+2 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-404;405 2

TIN Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản 15-03 50 Thực hành Khoa bố trí

TIN Lập trình chuyên căn bản 15-03 23 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-03E

TOÁN Calculus 2 (Giải tích ch. ngành 2) 15-03E 25 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-505 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-03E 35 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-104 1

TOÁN Linear Algebra 1 (Đại số t. tính 1) 15-03E 33 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-105 1

TOÁN Theory of groups (Lý thuyết nhóm) 15-03E 25 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-204 1

TIN Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản 15-03E 24 Thực hành Khoa bố trí

TIN Lập trình chuyên căn bản 15-03E 24 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-04

TIN Lý thuyết đồ thị 15-04 29 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B1-204 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-04 48;47;47 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-101;103;201 3

GDCT Pháp luật đại cương 15-04 41+8 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-501 1

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-04 49 Trắc nghiệm Ba 14/6/2016 13h00 B3-402 1

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-04 38;31+7 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-101;103 2

TIN Lập trình nâng cao (Pascal) 15-04 47+5 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-05

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-05 42 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-203 1

VĂN Tiếng Việt thực hành 15-05 51;50 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 7h00 B2-301;302 2

NHÓM 15-05A

TIN Lý thuyết đồ thị 15-05A 24 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B1-205 1
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TIN Toán rời rạc 15-05A 39;38
Trắc nghiệm 

(thi trên máy)
Bảy 11/6/2016 13h00

A5-209;210

(MTKT)
2

TIN Lập trình nâng cao ( C) 15-05A 50;46+4 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-05B

TIN Lý thuyết đồ thị 15-05B 45;45
Trắc nghiệm

 (thi trên máy)
Ba 7/6/2016 13h00

A5-209;210

(MTKT)
2

TIN Toán rời rạc 15-05B 56
Trắc nghiệm

 (thi trên máy)
Bảy 11/6/2016 7h00

A5-209

(MTKT)
1

TIN Lập trình nâng cao ( C) 15-05B 41;26+15 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-06

TOÁN Toán cao cấp 2 15-06 48+1 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-101 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-06 43;42;42 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-306;401;403 3

VAT LÝ Vật lý thiên văn 15-06 49 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-101 1

GDCT Pháp luật đại cương 15-06 48 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-206 1

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-06 33;33+1 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-504;505 2

NHÓM 15-07

TOÁN Giải tích 2 15-07
35;

30+1+3+1
Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-304;305 2

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-07 51;50 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-301;303 2

VAT LÝ Dao động và sóng 15-07 62 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B2-302 1

VAT LÝ Vật lý thiên văn 15-07 63 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B2-304 1

VAT LÝ Thực hành vật lí đại cương 1 15-07 57+1 Thực hành Khoa bố trí

VAT LÝ Lịch sử Vật lý 15-07 32 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 15-08

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-08 43;42;42 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-306;401;403 3

HÓA Lịch sử hóa học 15-08 43 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-503 1

GDCT Pháp luật đại cương 15-08 48;47+1 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-101;103 2

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-08 33;33+1 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-504;505 2

VAT LÝ Vật lý đại cương 2 15-08 62+1 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 7h00 B2-301 1

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-08 51+1 Trắc nghiệm Bảy 25/6/2016 15h30 B3-401 1

HÓA Thực hành hóa đại cương 15-08 54 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-09

TOÁN Xác suất thống kê 15-09 60+1+1+2 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-102 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-09 60;59 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B2-303;304 2

SINH Môi trường và con người 15-09 46+1 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-303 1

VAT LÝ Vật lý đại cương 2 15-09 39;38 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 7h00 B3-101;103 2

SINH Sinh học đại cương 15-09 50 Vấn đáp Bảy 25/6/2016 7h00 B3-202 1

NHÓM 15-10

TOÁN Xác suất thống kê 15-10 46;46 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-201;203 2

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-10 57;57 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 8h40 B3-101;103 2

HÓA Hóa vô cơ 15-10 58;57+1 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 9h30 B2-301;302 2
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SINH Giải phẫu sinh lý người 15-10 47;46 Trắc nghiệm Bảy 18/6/2016 15h30 B2-301;302 2

VAT LÝ Vật lý đại cương 2 15-10 55;53+1+1 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 7h00 B2-303;304 2

HÓA Thực hành hóa đại cương 15-10 53;53 Thực hành Khoa bố trí

HÓA Thực hành hóa vô cơ 15-10 56;56 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-10E

TOÁN Xác suất thống kê 15-10E 52+1+1 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-502 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-10E 60;59 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B2-303;304 2

HÓA Inorganic Chemistry (Hóa vô cơ) 15-10E 43 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B2-303 1

HÓA General Chemistry 1 (Hóa đại cương 1) 15-10E 43 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-306 1

HÓA General Chemistry 2 (Hóa đại cương 2) 15-10E 43 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-401 1

VAT LÝ Vật lý đại cương 2 15-10E 63 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 7h00 B2-302 1

HÓA General Chemistry Laboratory Work (T. hành hóa ĐC) 15-10E 39 Thực hành Khoa bố trí

HÓA Inorganic Chemistry Laboratory Work (T.hành hóa vô cơ) 15-10E 42 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-11

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-11 60;59 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 8h40 B2-301;302 2

HÓA Hóa vô cơ 15-11 58 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-302 1

SINH Khoa học môi trường đại cương 15-11 36;36+1 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-201;203 2

SINH Môi trường và con người 15-11 61 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B2-303 1

VAT LÝ Vật lý đại cương 2 15-11 37;37 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 7h00 B3-201;203 2

HÓA Thực hành hóa vô cơ 15-11 33;32 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-12

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-12 44;44;44 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 8h40 B3-201;203;301 3

SINH Thực vật học 15-12 37+1+1 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-501 1

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-12 54;39+1+14 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B2-301;302 2

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-12 47 Trắc nghiệm Ba 21/6/2016 13h00 B3-206 1

SINH Thực hành thực vật học 15-12 37+1+1 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-14

GDCT Logic học đại cương 15-14 26 Trắc nghiệm Ba 7/6/2016 7h00 B3-304 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-14 35 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 7h00 B3-104 1

SINH Sinh thái học và môi trường 15-14 33;32 Vấn đáp Bảy 11/6/2016 13h00 B3-304;305 2

HÓA Hóa hữu cơ 15-14 43;42 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B3-301;303 2

VĂN Cơ sở văn hóa Việt Nam 15-14 44 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-506 1

VĂN Xã hội học đại cương 15-14 36 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-303 1

SINH PP luận nghiên cứu KH chuyên ngành (QL TN-Môi trường) 15-14 33;33 Vấn đáp Sáu 24/6/2016 7h00 B3-101;103 2

TL-GD Tâm lý học đại cương 15-14 43;42 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-103;101 2

NHÓM 15-15

TOÁN Xác suất thống kê 15-15 35;34+1 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-404;405 2

HÓA Hóa phân tích 15-15 58 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 9h30 B2-301 1

SINH Vi sinh vật học 15-15 56 Trắc nghiệm Ba 14/6/2016 13h00 B3-203 1

SINH Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 15-15 55 Vấn đáp Bảy 18/6/2016 13h00 B3-206 1
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SINH Thực hành vi sinh vật đại cương 15-15 56 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-16

GDCT Lô gic học 15-16 58 Trắc nghiệm Ba 7/6/2016 15h30 B2-303 1

GDCT Âm nhạc cơ bản 15-16 31 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 9h30 B3-304 1

GDCT Triết học  Mác –Lênin 2 15-16 58 Viết (Tự luận) Hai 13/6/2016 9h30 B2-303 1

VĂN Cơ sở văn hóa Việt Nam 15-16 26 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B1-205 1

Lý luận CTLịch sử triết học phương Đông 15-16 57 Viết (Tự luận) Năm 16/6/2016 10h25 B2-301 1

LỊCH SỬ Lịch sử thế giới đại cương 15-16 49 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-501 1

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-16 34;33 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-504;505 2

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-16 55 Trắc nghiệm Bảy 25/6/2016 15h30 B3-303 1

NHÓM 15-18

GDCT Pháp luật đại cương 15-18 56 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-102 1

GDCT Lý thuyết cơ bản âm nhạc 2 15-18 20 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B1-204 1

GDCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-18 20 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-105 1

GDCT Lịch sử  âm nhạc thế giới và VN 2 15-18 21 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-305 1

TL-GD Tâm lý học đại cương 15-18 37 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-303 1

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-18 20 Trắc nghiệm Bảy 25/6/2016 15h30 B2-303 1

GDCT Đọc và ghi nhạc 2 15-18 20 Thực hành Khoa bố trí

GDCT Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 2 15-18 21 Thực hành Khoa bố trí

GDCT Thanh nhạc 1 15-18 22 Thực hành Khoa bố trí

NHÓM 15-19

GDCT Pháp luật đại cương 15-19 42;42 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-301;303 2

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-19 44;44;44 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 8h40 B3-201;203;301 3

VĂN Đại cương mỹ học 15-19 44 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-506 1

VĂN Ngữ âm tiếng Việt 15-19 57 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B2-304 1

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-19 54;39+1+14 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B2-301;302 2

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-19 51 Trắc nghiệm Ba 21/6/2016 15h30 B3-202 1

VĂN Dẫn luận văn học trung đại VN 15-19 54 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 15h30 B3-302 1

NHÓM 15-20

VĂN Nguyên lý lý luận văn học 15-20 59;58 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B2-301;302 2

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-20 59;58 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 8h40 B2-303;304 2

VĂN Văn học Trung quốc 15-20 59;58+2 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 9h30 B2-302;303 2

VĂN Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII 15-20 57;56 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 7h00 B2-303;304 2

VĂN Ngữ âm tiếng Việt 15-20 53;52+1 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B3-401;403 2

LỊCH SỬ Lịch sử Việt Nam đại cương 15-20 43;43 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-101;103 2

LỊCH SỬ Lịch sử tư tưởng phương Đông và VN 15-20 45;45 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 13h00 B3-103;101 2

NHÓM 15-21

VĂN Lịch sử văn hoá Việt Nam 15-21 59 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 9h30 B2-301 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-21 36;36 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B3-104;105 2

VĂN Văn hoá dân gian Việt Nam 15-21 59 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-102 1
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VĂN Văn hóa học 15-21 59 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 9h30 B3-302 1

VĂN Phương pháp luận NCKH chuyên ngành (văn hóa học) 15-21 49 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 15h30 B3-403 1

LỊCH SỬ Cơ sở khảo cổ học 15-21 49 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B3-301 1

LỊCH SỬ Đại cương dân tộc học và các tộc người ở VN 15-21 50 Viết (Tự luận) Sáu 24/6/2016 15h30 B3-101 1

NHÓM 15-22

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-22 46;46;45 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 8h40 B3-303;401;403 3

VĂN Ngữ âm tiếng Việt 15-22 36;35 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 13h00 B3-404;405 2

LỊCH SỬ Lịch sử Việt Nam đại cương 15-22 52 Viết (Tự luận) Hai 20/6/2016 7h00 B3-502 1

VĂN Xã hội học đại cương 15-22 56;55 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-402;502 2

NHÓM 15-22A

VĂN Cơ sở lý luận báo chí 15-22A 33;32 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-503;506 2

VĂN Lý thuyết truyền thông 15-22A 36;35 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-104;105 2

VĂN Văn học và báo chí 15-22A 40 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 9h30 B3-203 1

NHÓM 15-22B

VĂN Cơ sở lý luận báo chí 15-22B 54 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-203 1

VĂN Lý thuyết truyền thông 15-22B 49 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-401 1

VĂN Văn học và báo chí 15-22B 39;39 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-401;403 2

NHÓM 15-23

LỊCH SỬ Lịch sử thế giới cận đại 15-23 49+1 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B2-304 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-23 45;44 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B3-101;103 2

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-23 58;57 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B2-301;302 2

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-23 57 Trắc nghiệm Ba 14/6/2016 13h00 B3-502 1

NHÓM 15-24

VĂN Cơ sở văn hóa Việt Nam 15-24 44;44 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B3-301;303 2

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-24 50;50 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B2-301;302 2

LỊCH SỬ Các nền văn minh thời cổ trung đại  trên đất nước VN 15-24 39;38 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B3-303;306 2

LỊCH SỬ Cơ sở khảo cổ học 15-24 42;42 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 7h00 B3-101;103 2

LỊCH SỬ Lịch sử văn minh thế giới 15-24 46;46 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B3-301;303 2

LỊCH SỬ Văn hóa Đông Nam Á 15-24 40;39 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 15-26

GDCT Pháp luật đại cương 15-26 24 Trắc nghiệm Ba 7/6/2016 15h30 B1-304 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-26 45;44 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B3-101;103 2

TL-GD Tâm lý học giáo dục 15-26 58;57 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B2-301;302 2

ĐỊA LÝ Địa lý tự nhiên đại cương 1 15-26 45 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 9h30 B3-301 1

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-26 56 Trắc nghiệm Bảy 18/6/2016 9h30 B3-301 1

ĐỊA LÝ Bản đồ giáo khoa 15-26 39 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 9h30 B3-302 1

NHÓM 15-28

HÓA Hóa hữu cơ 15-28 33 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B1-305 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-28 47;46 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B2-303;304 2

ĐỊA LÝ Bản đồ học đại cương 15-28 61 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 9h30 B2-304 1
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ĐỊA LÝ Địa mạo đại cương 15-28 60 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 7h00 B3-102 1

ĐỊA LÝ Khí  tượng – Khí hậu 15-28 64 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B3-102 1

ĐỊA LÝ Thổ nhưỡng học đại cương 15-28 58 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 13h00 B3-202 1

ĐỊA LÝ Thủy văn học đại cương 15-28 54 Viết (Tự luận) Bảy 25/6/2016 13h00 B3-201 1

NHÓM 15-29

TOÁN Thống kê xã hội 15-29 46;46 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 9h30 B2-302 2

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-29 47;46 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B2-303;304 2

SINH Khoa học môi trường đại cương 15-29 24 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 9h30 B3-305 1

VĂN Đại cương mỹ học 15-29 27 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B1-204 1

ĐỊA LÝ Nhập môn khu vực học 15-29 61 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 9h30 B2-304 1

ĐỊA LÝ Khí quyển & Thủy quyển 15-29 54+1+1 Viết (Tự luận) Ba 21/6/2016 15h30 B2-303 1

ĐỊA LÝ Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lí (CN) 15-29 35;34 Tiểu luận Nộp chấm

TL-GD Tâm lý học du lịch 15-29 62 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 15-31

GDCT Logic học đại cương 15-31 28+1 Trắc nghiệm Ba 7/6/2016 7h00 B3-305 1

VĂN Xã hội học đại cương 15-31 30+1 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B1-205 1

TL-GD Công tác xã hội 15-31 61 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 7h00 B3-202 1

TL-GD Tâm lý học đại cương 2 15-31 63 Vấn đáp Bảy 18/6/2016 13h00 A5-304 1

TL-GD Kỹ năng học tập 15-31 50 Thực hành Khoa bố trí

TL-GD Lịch sử tâm lý học 15-31 63 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 15-32

GDCT Logic học đại cương 15-32 20+1 Trắc nghiệm Ba 7/6/2016 7h00 B3-404 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-32 42;42 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B3-201;203 2

TL-GD Tâm lý học xã hội 15-32 33;32 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 9h30 B3-404;405 2

TL-GD Nhập môn công tác xã hội 15-32 35;35 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 15h30 B1-305;306 2

TL-GD Giáo dục học đại cương 15-32 34;33 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 15-35

VĂN Cơ sở văn hóa Việt Nam 15-35 39 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 13h00 B1-303 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-35 41;40 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 8h40 B3-206;306 2

LỊCH SỬ Lịch sử văn minh thế giới 15-35 26 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 13h00 B1-303 1

LỊCH SỬ Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam 15-35 37 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 13h00 B3-104 1

LỊCH SỬ Nhân học đại cương 15-35 45 Viết (Tự luận) Sáu 17/6/2016 13h00 B3-103 1

SINH Môi trường và con người 15-35 40 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Các dân tộc ở Việt Nam 15-35 41+4 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành 15-35 41 Tiểu luận Nộp chấm

LỊCH SỬ Cơ sở bảo tàng học 15-35 31 Tiểu luận Nộp chấm

NHÓM 15-37

GDCT Pháp luật đại cương 15-37 48;17+24+8 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-102;202 2

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-37 39;38 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B3-401;403 2

TL-GD Tâm lý học sinh tiểu học 15-37 58 Viết (Tự luận) Bảy 11/6/2016 15h30 B3-202 1
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GDTH Cơ sở Toán học của môn Toán ở tiểu học (2) 15-37 58+1+1 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 9h30 B2-303 1

GDTH Cơ sở Việt ngữ của việc dạy học t. Việt tiểu học (2) 15-37 58+1 Trắc nghiệm Bảy 18/6/2016 9h30 B3-402 1

NHÓM 15-38

GDCT Pháp luật đại cương 15-38 58+1 Viết (Tự luận) Ba 7/6/2016 15h30 B3-502 1

KTCT Những ng. lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) 15-38 39;38 Viết (Tự luận) Năm 9/6/2016 10h25 B3-401;403 2

GDMN Âm nhạc 15-38 51+1+1 Thực hành Bảy 11/6/2016 13h00 B3-302 1

TL-GD Tâm lý học trẻ em 15-38 56+1+1 Viết (Tự luận) Ba 14/6/2016 7h00 B3-302 1

GDMN Văn học trẻ em 15-38 56+1 Viết (Tự luận) Bảy 18/6/2016 7h00 B2-303 1

Tổ GDGT Giáo dục giới tính và PP GDGT 15-38 57 Trắc nghiệm Ba 21/6/2016 13h00 B2-303 1

                   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

     ThS. HỒ THỊ KIM LOAN

Lưu ý:

     * Học phần Ngoại ngữ, GDTC và các học phần học lớp tăng cường có lịch thi riêng.   

* Đề nghị Khoa phổ biến lịch thi này đến toàn thể giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. Nếu lịch thi có sai sót hoặc

chưa hợp lí đề nghị Khoa phản hồi ý kiến sớm (trước ngày 20/05/2016) đến Phòng Đào tạo (đ/c Hạnh) để điều chỉnh;

Trường hợp lịch thi bố trí trùng phòng với các lớp đang học sẽ có thông báo điều chỉnh sau.        

* GV phải hoàn tất việc chấm bài, lên điểm và nộp điểm sau 01 tuần kể từ ngày thi theo lịch trên; Các học phần do Khoa

bố trí lịch thi hạn chót là ngày 30/06/2016.

* Lớp học phần có số lượng sinh viên > 120 chia thành 3 phòng thi; >64 chia thành 2 phòng thi, đề nghị Khoa cử CBCT

theo đúng quy định.  

    Đà Nẵng, ngày 22/04/2016

    TL. HIỆU TRƯỞNG
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